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	UỶ BAN NHÂN DÂN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TỈNH LẠNG SƠN
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	

	Số:         /TTr-UBND

(DỰ THẢO)
	Lạng Sơn, ngày       tháng     năm 2024


TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; mua sắm hàng hóa, dịch vụ đối với nguồn kinh phí khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của địa phương

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định định mức lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
1. Cơ sở pháp lý:
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

- Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

- Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

- Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ; 

- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu:

Cơ sở pháp lý quy định thẩm quyền ban hành định mức chi:
Tại điểm c khoản 1 Điều 91 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP quy định: 

“c) Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước đối với nguồn kinh phí thuộc phạm vi quản lý của địa phương”
Tại điểm b khoản 2 Điều 91 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP quy định:

“2. Thẩm quyền quyết định việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ không thuộc các trường hợp tại khoản 1 Điều này: 
…
b) Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm đối với nguồn kinh phí khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của địa phương (bao gồm cả việc mua sắm tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không thuộc phạm vi quản lý của địa phương);”
2. Cơ sở thực tiễn
Việc mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ trong hoạt động khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước gồm: mua sắm tài sản của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (đề tài, dự án khoa học và công nghệ); mua sắm hàng hóa, dịch vụ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (đề tài, dự án khoa học và công nghệ); mua sắm hàng hóa, dịch vụ thực hiện nhiệm vụ khác (không là đề tài, dự án khoa học và công nghệ). 

Hiện nay, thẩm quyền quyết định việc mua sắm sử dụng ngân sách nhà nước được thực hiện cụ thể như sau:

- Đối với việc mua sắm tài sản của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (đề tài, dự án khoa học và công nghệ) sử dụng ngân sách nhà nước; mua sắm hàng hóa, dịch vụ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (đề tài, dự án khoa học và công nghệ):

Thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước đối với nguồn kinh phí thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện theo các quy định tại điểm b khoản 4 Điều 10 Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn: “Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt nội dung, dự toán kinh phí và tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ...”. Vận dụng quy định tại khoản 34 Điều 4 Luật Đấu thầu 2013: “Người có thẩm quyền là người quyết định phê duyệt dự án hoặc người quyết định mua sắm theo quy định của pháp luật”, thẩm quyền quyết định việc mua sắm trong trường hợp này là Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Đối với việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ thực hiện nhiệm vụ khác (không là đề tài, dự án khoa học và công nghệ):

Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn; Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND ngày 19/4/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 và bãi bỏ Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Các Nghị quyết này quy định phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công, thẩm quyền mua sắm hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng vốn nhà nước. Việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ thực hiện nhiệm vụ khác (không là đề tài, dự án khoa học và công nghệ) trong thời gian qua được vận dụng theo quy định tại Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND và Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND.
Thực tế cho thấy, để thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, việc mua sắm tài sản của các nhiệm vụ khoa học công nghệ và việc mua sắm đối với nguồn kinh phí khoa học và công nghệ là hoạt động diễn ra thường xuyên trong năm. Do đó, việc thực hiện thẩm quyền mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (đề tài, dự án khoa học và công nghệ) theo quy định tại Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND là phù hợp với các quy định hiện hành và tạo điều kiện thuận lợi trong triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

 Bên cạnh đó, giá trị mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua ở mức dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản hoặc một lần (một gói) mua sắm có tổng giá trị dưới 2.000 triệu đồng, tương đương với phạm vi thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công của Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh theo quy định tại Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND và Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND.

Do đó, để đảm bảo thực hiện quy định tại Điều 91 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP và phù hợp với thực tiễn quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ, việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước đối với nguồn kinh phí thuộc phạm vi quản lý của địa phương; mua sắm hàng hóa, dịch vụ đối với nguồn kinh phí khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của địa phương là cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích
Xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; mua sắm hàng hóa, dịch vụ đối với nguồn kinh phí khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của địa phương nhằm cụ thể hóa quy định của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn quản lý nhà nước về lĩnh vực khoa học và công nghệ ở địa phương. 
2. Quan điểm xây dựng văn bản
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh phải đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành của Luật Khoa học và Công nghệ và các văn bản quy phạm pháp luật do các Bộ, ngành trung ương ban hành; phù hợp với các quy định hiện hành của Hội đồng nhân dân tỉnh về thẩm quyền mua sắm tài sản công; tạo điều kiện để các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thực hiện đảm bảo tiến độ, phù hợp với quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Trên cơ sở xem xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ về việc xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; mua sắm hàng hóa, dịch vụ đối với nguồn kinh phí khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; mua sắm hàng hóa, dịch vụ đối với nguồn kinh phí khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của địa phương. 
Sau khi có ý kiến chấp thuận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (tại Thông báo số 448/TB-HĐND ngày 09/5/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh), Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết trên.

Cơ quan chủ trì soạn thảo đã phối hợp với các cơ quan liên quan thành lập Tổ soạn thảo Nghị quyết (Quyết định số 45/QĐ-SKHCN ngày 13/5/2024 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ) và thực hiện các bước xây dựng dự thảo Nghị quyết, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và đăng tải nội dung dự thảo trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, hoàn thiện và gửi Sở Tư pháp thẩm định nội dung dự thảo Nghị quyết.
Tại phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh ngày … tháng … năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thống nhất về sự cần thiết và các nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; mua sắm hàng hóa, dịch vụ đối với nguồn kinh phí khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của địa phương; giao Sở Khoa học và Công nghệ tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, hoàn thiện các dự thảo để trình Ủy ban nhân dân tỉnh.
Theo đó, hồ sơ dự thảo Nghị quyết đã đủ điều kiện trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, ban hành. 
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Bố cục: Dự thảo Nghị quyết gồm 06 Điều:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Điều 3. Thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (đề tài, dự án khoa học và công nghệ) sử dụng ngân sách nhà nước đối với nguồn kinh phí thuộc phạm vi quản lý của địa phương

Điều 4. Thẩm quyền quyết định mua sắm hàng hoá, dịch vụ đối với nguồn kinh phí khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của địa phương

Điều 5. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Hiệu lực thi hành.

2. Nội dung cơ bản:
2.1 Quy định thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (đề tài, dự án khoa học và công nghệ) sử dụng ngân sách nhà nước đối với nguồn kinh phí thuộc phạm vi quản lý của địa phương

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định:

a) Mua sắm tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản hoặc một lần (một gói) mua sắm có tổng giá trị từ 2.000 triệu đồng trở lên.

b) Đối với tài sản có giá trị từ 5.000 triệu đồng/một lần (một gói), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định mua sắm sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 
2. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quyết định mua sắm tài sản có giá trị dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản hoặc một lần (một gói) mua sắm có tổng giá trị dưới 2.000 triệu đồng.
2.2 Quy định thẩm quyền quyết định mua sắm hàng hoá, dịch vụ đối với nguồn kinh phí khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của địa phương

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định:
- Mua sắm hàng hóa, dịch vụ có giá trị từ 2.000 triệu đồng trở lên tính trên một lần (một gói) mua sắm.

- Đối với hàng hóa, dịch vụ có giá trị từ 5.000 triệu đồng/một lần (một gói), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định mua sắm sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 
b) Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quyết định mua sắm hàng hóa, dịch vụ có giá trị dưới 2.000 triệu đồng tính trên một lần (một gói) mua sắm.

c) Thủ trưởng các đơn vị dự toán trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ quyết định mua sắm hàng hóa, dịch vụ của đơn vị mình (không thuộc đề tài, dự án khoa học và công nghệ) có giá trị dưới 200 triệu đồng tính trên một lần (một gói) mua sắm.

V. NGUỒN LỰC THỰC HIỆN KHI NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH

Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ  được UBND tỉnh giao hàng năm.

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

(Hồ sơ gửi kèm theo: (1) Dự thảo của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; mua sắm hàng hóa, dịch vụ đối với nguồn kinh phí khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của địa phương); (2)Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp; (3)Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các sở: KH&CN, TC, TP;

- C, PCVP UBND tỉnh,

các Phòng: KGVX, TH, THCB;

- Lưu: VT, KGVX.
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